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MẪU CHI TIẾT THÔNG TIN CUNG CẤP 

(Ban hành kèm Công văn số:………/SKHCN-QLCN ngày…tháng 8 năm 

2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp) 

 

I. Thông tin đơn vị cung cấp: 

1. Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp 

2. Địa chỉ: Số 03, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 

3. Bộ phận thực hiện cung cấp thông tin: Phòng Quản lý công nghệ và 

chuyên ngành 

4. Họ và tên cá nhân thực hiện cung cấp thông tin: 

    Huỳnh Thị Kim Phượng, chuyên viên phòng Quản lý công nghệ và 

chuyên ngành 

     Điện thoại: 0948.751.036   Email: kimphuongh@gmail.com 

II. Thông tin cung cấp: 

1. Thống kê tình hình hoạt động của Doanh nghiệp (phụ lục đính kèm) 

2. Tình hình hoạt động đổi mới sáng tạo trong vòng 3 năm gần đây 

2.1 Tình hình hoạt động: 

- Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ 

xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 

năm 2025” trên cơ sở cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính 

phủ (đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án). 

- Tổ chức họp Hội đồng thẩm định, đánh giá, hỗ trợ sản phẩm sáng tạo 

không chuyên đối với “Hệ thống điều khiển tưới thông minh” của ông Ngô Hùng 

Thắng (ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò) theo Quyết định số 

19/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chính 

sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt 

động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  

- Chủ trì, phối hợp với: Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu và Quỹ khởi 

nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), Trung tâm Nghiên 
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cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn… tổ 

chức các hoạt động như: 

+ Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý và lãnh đạo” nhằm huy 

động các nguồn lực xã hội hoá đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; Hội thảo “Nâng tầm giá trị thương hiệu bằng thiết kế sáng tạo” giúp các doanh 

nghiệp tìm hiểu sâu hơn về vai trò của thương hiệu, bao bì sản phẩm qua góc nhìn 

của các chuyên gia quốc tế;  

+ Phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, sàn giao dịch điện tử 

Lazada triển khai “Chương trình phát triển thương mại điện tử”, đã tổ chức tập 

huấn, đào tạo về cách thức bán hàng, marketting online, truyền thông mạng xã hội… 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. 

+ Chuỗi chương trình tập huấn về “Khởi sự doanh nghiệp” lần thứ 1 năm 

2018 với chủ đề Ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, du lịch, phát triển sản 

phẩm khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa. 

+ Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và hoạt động đầu tư khởi 

nghiệp” tạo cơ hội kết nối khởi nghiệp Đồng Tháp với các diễn giả trong và ngoài 

nước cùng nhau thảo luận và chia sẻ về chủ đề của Hội thảo. 

- Tham dự Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST 

2018 tại TP. Đà Nẵng, 2019 tại Quảng Ninh; hỗ trợ 04 dự án tham gia triển lãm 

trưng bày bao gồm: Trà bồ công anh, Hương tinh dầu Đồng Tháp, Cám gạo men vi 

sinh, Nhang sen Liên Tâm. 

- Tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 

2020” (dự kiến tháng 10/2020).   

2.2 Đề xuất, kiến nghị: 

- Hoạt động khởi nghiệp ĐMST rất cần nguồn vốn để phát triển, họ rất cần 

sự hỗ trợ từ nhiều phía, đặc biệt là từ ngân sách, tuy nhiên, hoạt động đầu tư trực 

tiếp từ ngân sách nhà nước cho khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam còn gặp nhiều rào 

cản về mặt cơ chế chính sách, cụ thể như: Luật Doanh nghiệp sửa đổi hay Luật 

Ngân sách vẫn giữ quan điểm quy trách nhiệm “bảo toàn và phát triển vốn nhà 

nước đầu tư vào doanh nghiệp” cho tất cả các loại hình đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước. Như vậy, không người đại diện vốn nhà nước nào muốn quyết 



4 

 

định đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, vì chỉ cần doanh nghiệp được 

đầu tư bị thua lỗ, người đó có thể dễ dàng bị quy trách nhiệm.  

 - Vấn đề bảo hộ quyền SHTT cho các tài sản trí tuệ hay công nghệ rất quan 

trọng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Tuy nhiên, hiện tại ở Việt Nam, 

các thủ tục đăng ký bảo hộ SHTT còn mất rất nhiều thời gian, hiệu quả thực thi 

quyền không cao.  

3. Tình hình hoạt động liên kết của doanh nghiệp với các cơ quan QLNN, 

đơn vị nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp/dịch vụ… 

3.1 Tình hình hoạt động: 

Nhìn chung, tình hình liên kết, hợp tác trong xây dựng hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương đã được triển khai theo hướng đa dạng 

các loại hình, nội dung, đơn vị hợp tác (dựa trên chức năng và lĩnh vực hoạt 

động của đơn vị hợp tác),… đã từng bước hình thành một số nhân tố cơ bản của 

hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Đồng Tháp như: đội ngũ cố vấn khởi 

nghiệp ĐMST, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần,… 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình liên kết, hợp tác 

trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương  vẫn tồn 

tại một số hạn chế, khó khăn nhất định như: 

- Công tác kết nối với các viện, trường để chuyển giao kết quả nghiên cứu 

KH&CN, chuyển giao công nghệ còn hạn chế vì đa phần kết quả nghiên cứu 

chưa phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; 

- Việc kết nối nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần hầu như chỉ 

dừng lại ở các nhà đầu tư ở địa phương; các nhà đầu tư trong nước, quốc tế chưa 

kết nối được vì nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chất 

lượng và số lượng dự án khởi nghiệp ĐMST tại địa phương còn thiếu và chưa 

thật sự tốt. 

- Hoạt động kết nối, liên kết với các Trung tâm dịch vụ khởi nghiệp 

ĐMST lớn như SIHUB còn chậm được triển khai. 

3.2 Đề xuất, kiến nghị: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của tỉnh Đồng Tháp là rất cần hoạt động kết 

nối, chia sẽ thông tin, kinh nghiệm, huấn luyện (trực tiếp hoặc trực tuyến),… với 

các Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Quốc gia, Thành 

phố Hồ Chí Minh hoặc các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST khác, tỉnh 
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Đồng Tháp đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện để địa phương có 

thể kết nối, liên kết hợp tác với các đơn vị nêu trên.   

4. Giới thiệu một số Doanh nghiệp triển khai hoạt động ĐMST điển hình lĩnh 

vực nông nghiệp tại địa phương (phụ lục đính kèm) 

5. Các phụ lục đính kèm 

- Danh sách doanh nghiệp khởi nghiệp và ĐMST tiêu biểu của tỉnh 

- Danh sách tổ chức trung gian/hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp, cá 

nhân hoạt động sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp./. 

     Đồng Tháp, ngày…   tháng 8 năm 2020 

        Cá nhân thực hiện cung cấp thông tin KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tài 



Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KNĐMST TIÊU BIỂU CỦA TỈNH 

 

 

Stt Họ và tên Tên doanh 

nghiệp 

Sản phẩm 

tiêu biểu 

Email Số điện thoại Địa chỉ 

I THỊ XÃ HỒNG NGỰ 

1 Phan Thị Kim Diệu 

Cơ sở nước 

mắm cá linh 

Dì Mười 

Nước mắm 

cá linh 

dieuphan1987@gmail. 

com 
0939429899 

Xã Bình Thạnh, Thị xã 

Hồng Ngự 

 

2 

Đoàn Ngọc Minh 

Thùy 

 

Công ty 

TNHH Tinh 

dầu Hương 

Đồng Tháp 

Tinh dầu, xà 

phòng,.. 

huongdongthap.com@ 

gmail.com 
0923066 067 

110 Nguyễn Thị Minh 

Khai, khóm 4, P. An 

Thạnh, Thị xã Hồng 

Ngự 

3 Tô Thị Hải Yến 

Cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh thực 

phẩm Sắc 

Quê 

Khô cá lóc 

ăn liền 

tothihaiyen192@gmail.co

m 
0944211619 

Phường An Thạnh, Thị 

xã Hồng Ngự 

II HUYỆN HỒNG NGỰ 

4 Đặng Vũ Linh  Tranh rơm 
vulinhphuxuan83@ 

gmail. com  
0972779403 

Ấp Trà Đư, xã Thường 

Lạc, huyện Hồng Ngự 

5 Nguyễn Tiến Phương 

Cơ sở sản 

xuất cá-khô 

Tiến Phương 

Khô cá các 

loại 

tienphuongdaihn@ gmail 

.com 
0919466 182 

Ấp Phú Lợi B, Xã Phú 

Nhuận B, huyện Hồng 

Ngự 

6 Nguyễn Hữu Tuấn 

Cơ sở cá thát 

lát Tuấn 

Cường 

Cá thát lát 
nguyenhuutuan@gmail.co

m 
0915949897 

Ấp Phú Lợi A, xã Phú 

Thuận B, huyện Hồng 

Ngự 

7 Trần Thanh Tiền 

Trang trại 

Việt nông 

xanh farm 

Dưa lưới, 

điêu khắc 

dưa lưới 

tttien0902@gmail.com 0971792 342 Huyện Hồng Ngự 

mailto:dieuphan1987@gmail.com
mailto:dieuphan1987@gmail.com
mailto:huongdongthap.com@%20gmail.com
mailto:huongdongthap.com@%20gmail.com
mailto:tothihaiyen192@gmail.com
mailto:tothihaiyen192@gmail.com
mailto:vulinhphuxuan83@gmail.com
mailto:vulinhphuxuan83@gmail.com
mailto:tienphuongdaihn@gmail.com
mailto:tienphuongdaihn@gmail.com
mailto:nguyenhuutuan@gmail.com
mailto:nguyenhuutuan@gmail.com
mailto:tttien0902@gmail.com
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III HUYỆN TÂN HỒNG 

8 
Dương Thị Hồng 

Chuyên 

Cơ sở sản 

xuất khô Ba 

Khía 

Khô cá lóc, 

cá chốt 

hongchuyenhndtanhong@ 

gmail.com 
0369989 809 

Xã Tân Hộ Cơ, huyện 

Tân Hồng 

9 Đỗ Thanh Phương 

Công ty 

TNHH Phát 

triển P&K 

Trà bồ công 

anh 
Ctypkbca@gmail.com 0933558 241 

Ấp Hoàng Việt, xã Tân 

Phước, huyện Tân 

Hồng 

10 Nguyễn Thành Chào 

Công ty 

TNHH Thành 

Chào 

Phân bón 

hữu cơ, 

trùng quế 

trangtraithanhchao6789@ 

gmail.com 
0913938349 

ấp Thị, Xã Thông 

Bình, Huyện Tân Hồng 

IV HUYỆN TAM NÔNG 

11 Nguyễn Văn Cảnh 

Cơ sở tranh 

vỏ tràm Văn 

Cảnh 

Tranh vỏ 

tràm 

thaygiaocanh@gmail. 

com 
0939570339 

Ấp K9, Xã Phú Dức, 

huyện Tam Nông 

12 Nguyễn Thúy Kiều 
Cơ sở sen Ba 

Tre 

Sữa sen, các 

sản phẩm từ 

sen 

cososenbatre@gmail. com 0932995 866 
Ấp A, Xã Phú Cường, 

huyện Tam Nông 

13 Huỳnh Thanh Ngân 

Công ty Cổ 

Phần Nông 

Trang Tràm 

Chim 

Gạo Sếu rice 
tramchimecofarm@ 

gmail. com 
0968345803 

Số 432, Tỉnh lộ 843, ấp 

K10, Xã Phú Hiệp, 

Huyện Tam Nông 

14 Lâm Trọng Nghĩa 

Tổ phun xịt 

thuốc bảo vệ 

thực vật bằng 

thiết bị bay 

không người 

lái 

  nghia.tstn@gmail.com 0939818329 

Khóm 1, TT Tràm 

Chim, huyện Tam 

Nông 

15 
Lương Thị Bích 

Tuyền 

Cơ sở sản 

xuất nước 

mắm nhỉ 

truyền thống 

Nước mắm 

nhỉ 

luongthibichtuyencuong

@ gmail.com 
0988635505 

Ấp 1, xã An Hòa, 

huyện Tam Nông 

mailto:hongchuyenhndtanhong@gmail.com
mailto:hongchuyenhndtanhong@gmail.com
mailto:Ctypkbca@gmail.com
mailto:trangtraithanhchao6789@gmail.com
mailto:trangtraithanhchao6789@gmail.com
mailto:thaygiaocanh@gmail.com
mailto:thaygiaocanh@gmail.com
mailto:cososenbatre@gmail.com
mailto:tramchimecofarm@gmail.com
mailto:tramchimecofarm@gmail.com
mailto:nghia.tstn@gmail.com
mailto:luongthibichtuyencuong@gmail.com
mailto:luongthibichtuyencuong@gmail.com
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Bích Tuyền 

16 Phan Văn Chao 

Cơ sở sản 

xuất khô cá 

thiên nhiên 

Phan Chao 

Khô các loại 
pvchao67640@gmail. 

com 
094924788 

Xã Hòa Bình, Huyện 

Tam Nông 

17 Trịnh Phi Long  

Tranh thư 

pháp trên lá 

sen, vỏ tràm 

và một số 

chất liệu 

khác 

philonglv2503@gmail. 

com 
0947221601 

Ấp 4, xã Hòa Bình, 

huyện Tam Nông 

18 Trần Minh Tân 

Cơ sở chế 

biến dưa kiệu 

Tân Quyến 

Dưa kiệu 
tantan22021987@gmail.c

om.vn 
0907075571 

Ấp K10, xã Phú Hiệp, 

huyện Tam Nông  

V HUYỆN THANH BÌNH 

19 Phạm Thị Hồng Cúc 

Cơ sở sản xuất 

trà lá sen 

Hoàng Diệu 

Trà lá sen 
dieuduyen170@gmail. 

com 
0949171170 

Ấp Nhứt, An Phong, 

huyện Thanh Bình 

20 Trần Duy Đôn 

Cơ sở sản xuất 

phân phối hoa 

thiên lý tươi và 

trà thiên lý 

Trà hoa 

thiên lý 
duydontb@gmail.com 0376334948 

Ấp 3, xã An Phong, 

huyện Thanh Bình 

21 
Nguyễn Trọng 

Hương 

Cơ sở sản xuất 

trà sen Tháp 

Mười 

Trà hoa sen 

đông lạnh 

và sấy khô 

cosotstm@gmail.com 0916063466 

Số 555 Tân Đông A, 

TT Thanh Bình, huyện 

Thanh Bình 

22 
Đào Nguyên Quang 

Kiệt 

Cơ sở tre gỗ 

Cường Thịnh 

Tre và cuộc 

sống, các 

sản phẩm từ 

tre 

  0396187718 

Số 146, Quốc lộ 30, ấp 

Bình Hòa, Xã Bình 

Thành,huyện Thanh 

Bình 

23 Nguyễn Thị Niêu 
Cơ sở sản xuất 

thực phẩm 

Thực phẩm 

chay tinh 
giacngodh@gmail.com 0907191552 

Ấp Nhứt, xã An Phong, 

huyện Thanh Bình 

mailto:pvchao67640@gmail.com
mailto:pvchao67640@gmail.com
mailto:philonglv2503@gmail.com
mailto:philonglv2503@gmail.com
mailto:tantan22021987@gmail.com.vn
mailto:tantan22021987@gmail.com.vn
mailto:dieuduyen170@gmail.com
mailto:dieuduyen170@gmail.com
mailto:duydontb@gmail.com
mailto:cosotstm@gmail.com
mailto:giacngodh@gmail.com
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chay Bảy Lên khiết Bảy 

Lên 

24 Võ Phát Triển 

Công ty TNHH 

Công nghệ 

Thực phẩm 

Việt Đức 

Xoài sấy 

dẻo 
phattrien@web.de 0907234991 

Quốc lộ 30, ấp Bình 

Định, Xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình 

VI HUYỆN THÁP MƯỜI 

21 Nguyễn Thanh Nam 

Công ty TNHH 

Cà phê Ngọc 

Nguyên 

Cà phê 

nguyên chất 

ngocnguyencoffee2019@

gmail.com 
0909119009 

Ấp Mỹ Tây 2, Xã Mỹ 

Quý, huyện Tháp Mười 

22 Ngô Khánh Huy 

Công ty TNHH 

MTV sản xuất 

- thương mại - 

dịch vụ Khánh 

Thu  

Trà lá sen, 

các sản 

phẩm từ sen 

khanhthutea@gmail. com 0947304 304 

Tổ 41, khóm 2, thị trấn 

Mỹ An, huyện Tháp 

Mười 

23 
Nguyễn Minh 

Hoàng 

Công ty TNHH 

DV XD 

VietHouseSen 

Mô hình nhà 

trên mặt 

nước 

hoangviethouse@gmail.c

om 
0939070090 

Xã Thanh Thủy, huyện 

Tháp Mười 

24 Nguyễn Văn Nữa 

Công ty TNHH 

thực phẩm 

sạch Bảy Nữa 

Chà bông 

ếch, khô ếch 

thuysanbaynua@gmail.co

m 
0945018057 

Ấp Thượng, xã 

Thường Thới Tiền, 

huyện Tháp Mười 

25 Nguyễn Ngọc Phú 

Cơ sở chế biến 

muối ớt Ngào 

Ngọc Phú 

Muối sấy 
muoiotngaongocphu@ 

gmail.com 
0932903283 

Ấp Mỹ Tây 1, Xã Mỹ 

Quý, huyện Tháp Mười 

26 Hồ Thị Diễm Thúy 
Cơ sở sữa sen 

Diễm Thúy 
Sữa sen 

suasendiemthuy2@ 

gmail. com 
0942825 879 

Số 93 Lô E Nguyễn Tri 

Phương, K1, Mỹ An, 

huyện Tháp Mười 

27 Vương Triệu Tịnh 

Rau sạch thủy 

canh trái tim 

Việt 

Rau sạch 
vuongtrieu0099@gmail.c

om 
0978000709 

Xã Mỹ Quý, huyện 

Tháp Mười 

28 Ký Hoàng Trung Công ty TNHH Sản xuất và kyhoangtrung38@gmail.c 0979388628 Thị trấn Mỹ An, huyện 

mailto:phattrien@web.de
mailto:ngocnguyencoffee2019@gmail.com
mailto:ngocnguyencoffee2019@gmail.com
mailto:khanhthutea@gmail.com
mailto:hoangviethouse@gmail.com
mailto:hoangviethouse@gmail.com
mailto:thuysanbaynua@gmail.com
mailto:thuysanbaynua@gmail.com
mailto:muoiotngaongocphu@gmail.com
mailto:muoiotngaongocphu@gmail.com
mailto:suasendiemthuy2@gmail.com
mailto:suasendiemthuy2@gmail.com
mailto:vuongtrieu0099@gmail.com
mailto:vuongtrieu0099@gmail.com
mailto:kyhoangtrung38@gmail.com
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sản xuất 

thương mại 

Châu Nhật 

Trung 

cung cấp 

chậu cảnh, 

mặt hàng 

thủ công 

trang trí 

cảnh quan 

om Tháp Mười 

VII HUYỆN CAO LÃNH 

29 
Nguyễn Phước Việt 

Cường 

Công ty TNHH 

thương mại 

dịch vụ Công 

nghệ Xuân 

Minh 

Rau sạch 

trồng thủy 

canh 

cuongnpv@gmail.com 0915009098 
Ấp 1, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh 

30 Đặng Trung Hiếu 

Công Ty 

TNHH thương 

mại dịch vụ 

Sản Xuất 

Hoàng Quân 

Food 

Thực phẩm 

sạch, Chả 

cá, Cá Viên, 

Bò Viên, 

Tôm Viên, 

… 

Congtyhq82017@gmail.c

om 
0944022 044 

Số 210, Tổ 4 Ấp 3, Xã 

Tân Hội Trung, huyện 

Cao Lãnh 

31 Võ Tuấn Kiệt 

Cơ sở sản xuất 

khô cá điêu 

hồng Hải Yến 

Khô cá điêu 

hồng 
  0987545 450 

Số 189 Bình Linh, 

Bình Thạnh,huyện Cao 

Lãnh 

32 Võ Duy Khương 

Điểm tham 

quan vườn trái 

cây, ẩm thực 

Minh Phát 

Vườn trái 

cây, ẩm thực 

khuongvocl2@gmail. 

com 
0908668 488 

Xã Mỹ Long, huyện 

Cao Lãnh 

33 Huỳnh Ngọc Như 

Công ty TNHH 

Hoài Như 

Đồng Tháp 

Khăn rằn ngocnhu.lka@gmail. com 0939630780 

Số 258 ấp An Nghiệp, 

xã An Bình, huyện Cao 

Lãnh 

34 Võ Thành Phúc 

Công ty CP 

Nông nghiệp 

Phương Trà 

Nấm rơm 

sạch 

Ctycpnnphuongtra@ 

gmail. com 
0907567681 

Ấp 3, xã Phương Trà, 

huyện Cao lãnh 

mailto:kyhoangtrung38@gmail.com
mailto:cuongnpv@gmail.com
mailto:Congtyhq82017@gmail.com
mailto:Congtyhq82017@gmail.com
mailto:khuongvocl2@gmail.com
mailto:khuongvocl2@gmail.com
mailto:ngocnhu.lka@gmail.%20com
mailto:Ctycpnnphuongtra@gmail.com
mailto:Ctycpnnphuongtra@gmail.com
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35 Nguyễn Anh Thy 

Công ty CP 

phát triển Vina 

Au - Senta 

Trà sen, Củ 

ấu tươi tách 

vỏ 

anhthy.dl@gmail.com 0962 025 000 
Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh 

36 Lê Thị Ngọc Thanh 

Cơ sở chế biến 

khô Ngọc 

Thanh 

Khô các loại 
ngocdung100496@ 

gmail. com 
0939944682 

Số 190, Ấp 6, xã Tân 

Hội Trung, huyện Cao 

Lãnh 

37 Nguyễn Chính Vị 

Công ty TNHH 

Đạt Khoa 

Thành 

Xoài tươi 
chinhvinguyen@gmail. 

com 
0907966988 

Số 329 ấp Mỹ Hạnh, xã 

Mỹ Xướng, huyện Cao 

Lãnh 

38 Nguyễn Chương Phi 

Công ty TNHH 

Quang Vinh 

food 

Trái cây sấy 
quangvinhfood@gmail. 

com 

0932988259 

0908524208 

Tổ 11, Ấp Bình Hòa, 

xã Bình Thạnh, huyện 

Cao Lãnh 

VIII TP CAO LÃNH 

38 Ngô Ngọc Anh 
Cơ sở nhang 

sen Liên Tâm 
Nhang sen 

ngocanhngo311@gmail. 

com 
0944977 943 

Số 502 Quốc lộ 30, Ấp 

1, xã Mỹ Tân, Thành 

phố Cao Lãnh 

39 Ngô Chí Công 

Công ty sản 

xuất thương 

mại dịch vụ 

Khởi Minh 

Thành Công 

Hoa sen sấy 

khô 

ngochicong.kmtc@ gmail. 

com 
0945297 667 

Số 40 Trần Thị 

Nhượng, P4, Thành 

phố Cao Lãnh 

40 Nguyễn Văn Hiếu 
Cơ sở Nguyễn 

Hiếu 

Rượu xoài, 

rượu sung 

nguyenhieu7999@ gmail. 

com 
0973183390 

Số 335, Tổ 8, Ấp Hưng 

Thịnh, Xã Tịnh Thới, 

Thành phố Cao Lãnh 

41 Nguyễn Thị Lài 

Cửa hàng Đặc 

Sản Đất Sen 

Hồng (Công ty 

TNHH XNK 

Hương Sen 

Việt) 

Trà lá sen, 

gừng sấy 

dẻo sữa ong 

chúa 

dacsandatsenhong@ 

gmail.com, 

Congtyhuongsenviet@ 

gmail.com 

0914269 338 

Số 40/5 Trần Thị 

Nhượng, P4, Thành 

phố Cao Lãnh 

42 Trần Thị Ngọc Nhi Cơ sở thủ công Các sản nhi.vtadt.2509@gmail. 0939710093 Số 439 tổ 12, xã Tịnh 

mailto:anhthy.dl@gmail.com
mailto:ngocdung100496@gmail.com
mailto:ngocdung100496@gmail.com
mailto:chinhvinguyen@gmail.com
mailto:chinhvinguyen@gmail.com
mailto:ngocanhngo311@gmail.com
mailto:ngocanhngo311@gmail.com
mailto:ngochicong.kmtc@%20gmail.%20com
mailto:ngochicong.kmtc@%20gmail.%20com
mailto:nguyenhieu7999@gmail.com
mailto:nguyenhieu7999@gmail.com
mailto:nhi.vtadt.2509@gmail.%20com
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mỹ nghệ Sen 

Việt 

phẩm đan từ 

lục bình 

com Thới, Thành phố Cao 

Lãnh 

43 
Trần Huỳnh Minh 

Tâm 

Công ty TNHH 

thương mại sản 

xuất Hải Hami 

Cà phê phin 

giấy 
hamicaphe@gmaii.com 0918715 252 

Số 599 Phạm Hữu Lầu, 

P.6, Thành phố Cao 

Lãnh 

44 Nguyễn Hồng Thái 

Công ty TNHH 

Quảng Cáo và 

Quà Tặng Sáng 

Tạo Hồng 

Bé sen, quà 

tặng 

nguyenthai197@gmail. 

com 
0903941494 

Số 79 Tôn Đức Thắng, 

P1, Thành phố Cao 

Lãnh 

45 Bùi Thị Thanh Thủy 
Công ty TNHH 

Ngọc Phụng 

Vỏ trái cây 

sấy 
thuyhngu@gmail.com 0919027 949 

Số 425/5 Quốc lộ 30, 

xã Mỹ Tân, Thành phố 

Cao Lãnh 

46 Huỳnh Như Trúc 

Cơ sở thủ công 

mỹ nghệ Như 

Trúc bản sắc 

Hoa giấy 

(Handy 

House) 

trucnbamboo@gmail. 

com 
0939795 019 

Số 7, đường Phù Đổng, 

Thành phố Cao Lãnh 

47 Nguyễn Thị Dung 

Công ty TNHH 

An An Đồng 

Tháp 

Đông trùng 

hạ thảo An 

An 

dongthapcompany2016@

gmail.com 
0945671 118 

Số 177 Lê Lợi, P.2, 

Thành phố Cao Lãnh 

48 Phan Văn Khuyên 
Cơ sở Cát 

Khánh 

Rượu trái 

cây 
  0946728779 

Tổ 5, Khóm 1, phường 

11, Thành phố Cao 

Lãnh 

49 Phan Minh Phú 
Cơ sở sản xuất 

Chả Việt 
Chả cá  

lienhe.chavina@gmail. 

com 
0918426449 

Số 737 Cách mạng 

tháng 8, P.3, Thành 

phố Cao Lãnh 

50 Lê Hoài Đông 
Hợp tác xã Sen 

Việt 

Trà tim sen 

Tân An, trà 

đinh lăng, 

cỏ ngọt 

htxsenviet@gmail.com 
0931779090 

02773868768 

Số 35, Đặng Văn Bình, 

Phường 1, Thành phố 

Cao Lãnh 

IX HUYỆN LẤP VÒ 

51 Phan Thị Thúy Lan 
Cơ sở sản xuất 

khô cá tra phi 

Khô cá tra 

phi lê 

khocatrangocdiep@ 

gmail. com 
0778 945600 Huyện Lấp Vò 

mailto:nhi.vtadt.2509@gmail.%20com
mailto:hamicaphe@gmaii.com
mailto:nguyenthai197@gmail.com
mailto:nguyenthai197@gmail.com
mailto:thuyhngu@gmail.com
mailto:trucnbamboo@gmail.com
mailto:trucnbamboo@gmail.com
mailto:dongthapcompany2016@gmail.com
mailto:dongthapcompany2016@gmail.com
mailto:lienhe.chavina@gmail.%20com
mailto:lienhe.chavina@gmail.%20com
mailto:htxsenviet@gmail.com
mailto:khocatrangocdiep@gmail.com
mailto:khocatrangocdiep@gmail.com
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lê Ngọc Diệp 

52 Trần Phú Lên 
Cơ sở đinh 

lăng Phú Lên 

Rượu đinh 

lăng điêu 

khắc, củ 

đinh lăng, 

cây giống 

đinh lăng 

Tranphulen1993@gmail. 

com.vn 
0939062124 

Số 305, Ấp Hưng Mỹ 

Tây, Long Hưng A, 

huyện Lấp Vò 

53 Trần Phong Nhã 
Trại nấm 

Phong Nhã 

Nấm linh 

chi 

trainamphongnha@ 

gmail. com 
0985152707   

Số 365, Ấp Hưng 

Thành Tây, Xã Mỹ An 

Hưng A, huyện Lấp Vò 

54 
Nguyễn Thị Kim 

Phương 

Cơ sở trà 

Phương Anh 

Nước ép 

quýt, tinh 

dầu quýt, trà 

mãng cầu 

xiêm 

yphuong194@gmail. com 0939081916 

Số 281 Ấp An Bình, xã 

Định Yên, Huyện Lấp 

Vò 

55 Phan Hồng Quang 

Doanh nghiệp 

tư nhân sản 

xuất thương 

mại Sen Quê 

Trà tim sen, 

trà lá sen 

senquedongthap@gmail. 

com 
0939924 168 

Số 105, Ấp Tân Bình, 

Xã Tân Khánh Trung, 

huyện Lấp Vò 

57 Nguyễn Tiến Thành 

Công ty TNHH 

Nông sản 

Đồng Tháp 

Aqua 

Rau, cải (Hệ 

thống trồng 

rau thuỷ 

canh tuần 

hoàn kết 

hợp nuôi cá 

bằng Công 

nghệ 

Aquaponics) 

nongsandongthapaqua@ 

gmail.com 
0983183183 

Ấp Bình Hiệp B, xa 

Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò 

X TP SA ĐÉC 

57 Phạm Thế Hải 
Công Ty Cổ 

Phần Tinh Bột 
Ống hút gạo 

hai.pham@tinhbotxanh. 

com 
0934425408 

Số 91 Khóm 2, Phường 

2, Thành phố Sa Đéc 

mailto:Tranphulen1993@gmail.com.vn
mailto:Tranphulen1993@gmail.com.vn
mailto:trainamphongnha@gmail.com
mailto:trainamphongnha@gmail.com
mailto:yphuong194@gmail.com
mailto:senquedongthap@gmail.com
mailto:senquedongthap@gmail.com
mailto:hai.pham@tinhbotxanh.%20com
mailto:hai.pham@tinhbotxanh.%20com


14 

 

Xanh 

58 Mật Bích Khuầy 

Cơ sở Thực 

phẩm Phú 

Khang 2 

Bánh hỏi 

khô 
bichkhuay@gmail.com 0913118 103 Thành phố Sa Đéc 

59 Võ Minh Khang 

Công ty TNHH 

Thực phẩm 

Hùng Hậu 

Ống hút gạo   0986 083 333 

Khu C, KCN Sa Đéc, 

P.Tân Quy Đông, 

Thành phố Sa Đéc, 

Đồng Tháp. 

60 Trần Thị Huỳnh Mai 
Cơ sở sản xuất 

Huỳnh Mai 

Kẹo đậu 

phộng 
nhutdien123@gmail. com 0974184349 

Số 492 Nguyễn Sinh 

Sắc, P1, Thành phố Sa 

Đéc 

61 Nguyễn Kim Quyên 
Cơ sở mật ong 

Hùng Vinh 
  

nguyenkimquyenmn07c@ 

gmail.com 
0374207352 

Số 162, Hoàng Sa, 

Khóm 3, Phường 3, 

Thành phố Sa Đéc 

62 
Nguyễn Thị Tuyết 

Vân 
Cơ sở Gấu Ù 

Vỏ cam, vỏ 

bưởi sấy 
csgauu@gmail.com 0773353933 

Số 26 Lê Văn Liêm, 

P3, Thành phố Sa Đéc 

63 Võ Thị Diễm Thúy 

Cơ sở sản xuất 

tiêu dùng 

Takado 

Nước mắm 

khóm 

vothidiemthuy1979@ 

gmail.com 
0919403989 

Xã Tân Khánh Đông, 

Thành phố Sa Đéc, 

Đồng Tháp 

XI HUYỆN LAI VUNG 

64 Đặng Quý Ngọc 

Công ty CP 

đầu tư và phát 

triển Thực 

phẩm Thuận 

Thiên Thành  

Thức uống 

mãng cầu 

xiêm 

nguyên chất, 

mãng cầu 

xiêm sấy 

dẻo 

 ttt@mangcauxiemvn. 

com 
0903649556 

Số 489/5, ấp Hòa 

Khánh, xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai Vung 

65 
Nguyễn Thị Các 

Thủy 

Công ty TNHH 

Tây Cát 

Bánh trái 

cây cuộn 
cacthuy@gmail.com 0907391389 

Số 374A/6 ấp Tân 

Thạnh, xã Phong Hòa, 

huyện Lai Vung 

66 Nguyễn Ngọc Thanh Công ty TNHH Bưởi non ha@123farm.vn 0985252018 Quốc lộ 80 , ấp Tân 

mailto:bichkhuay@gmail.com
mailto:nhutdien123@gmail.com
mailto:nguyenkimquyenmn07c@gmail.com
mailto:nguyenkimquyenmn07c@gmail.com
mailto:csgauu@gmail.com
mailto:vothidiemthuy1979@gmail.com
mailto:vothidiemthuy1979@gmail.com
mailto:ttt@mangcauxiemvn.com
mailto:ttt@mangcauxiemvn.com
mailto:cacthuy@gmail.com
mailto:ha@123farm.vn
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Hà  Nông trại 123 đường phèn 

sấy dẻo, tắc 

chưng 

đường phèn 

sấy dẻo 

Bình, Xã Hòa Thành, 

huyện Lai Vung, Tỉnh 

Đồng Tháp 

XII HUYỆN CHÂU THÀNH 

67 Đoàn Phan Dinh 

Công ty TNHH 

sản xuất 

thương mại 

Heo Rừng 

Heo rừng 
doanphandinh.heorungm

ientay@gmail.com 
0931088778 

An Khánh, huyện Châu 

Thành 

68 
Trương Lê Huy 

Hoàng 

Công ty CP 

Ambroyal 

Khô trâu, da 

cá sấy 

khotrauquanghien@ 

gmail.com 
0832005886 

Số 399 ấp Tân An, xã 

Tân Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 

69 Huỳnh Văn Hiệp 

Công ty TNHH 

MTV Nam 

Huy Đồng 

Tháp 

Trái cây sấy 
namhuydongthap@ 

gmail. com 
0933758660 

180 ấp Hòa Bình, xã 

Hòa Tân, huyện Châu 

Thành 

70 Lê Minh Hải 

 

Quảng cáo 

truyền thông 

cây cảnh 

mini 

leminhaithptct2@gmail.

com 
0822443163 

Xã Phú Hựu, huyện 

Châu Thành 

71 Lê Tấn Sang 

Công ty TNHH 

Thương mại 

dịch vụ tổng 

hợp Tấn Sang 

Bột thực 

phẩm: Bột 

bánh xèo, 

bột năng, 

bột chiên 

giòn… 

  02773622564 Huyện Châu Thành 

 

 

 

 

mailto:doanphandinh.heorungmientay@gmail.com
mailto:doanphandinh.heorungmientay@gmail.com
mailto:khotrauquanghien@gmail.com
mailto:khotrauquanghien@gmail.com
mailto:namhuydongthap@gmail.com
mailto:namhuydongthap@gmail.com
mailto:leminhaithptct2@gmail.com
mailto:leminhaithptct2@gmail.com
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Phụ lục II 

DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH, CUNG ỨNG DỊCH VỤ  

TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

 

 

Stt Họ và tên Tên doanh 

nghiệp 

Sản phẩm tiêu 

biểu 

Email Số điện thoại Địa chỉ 

1 Huỳnh Văn Mừng 

Công Ty TNHH 

Thủy Sản Mừng 

Liên 

Khai thác, nuôi 

trồng thuỷ sản 

nội địa 

 0913967677 ấp Hưng Hòa, Xã Tân 

Khánh Trung, Huyện 

Lấp Vò, Tỉnh Đồng 

Tháp 

 

 

2 Nguyễn Tiến Thành 

Công ty TNHH 

Nông sản Đồng 

Tháp Aqua 

Rau, cải (Hệ 

thống trồng rau 

thuỷ canh tuần 

hoàn kết hợp 

nuôi cá bằng 

Công nghệ 

Aquaponics) 

nongsandongthapaqua

@ gmail.com 
0983183183 

Ấp Bình Hiệp B, xa 

Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò 

3 

 

Võ Nguyên Khôi 

 

CTY TNHH 

MTV Cỏ May 

Essential 

  0913995572 

Khu C, Khu Công 

Nghiệp Sa Đéc, Phường 

Tân Quy Đông, Thành 

phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng 

Tháp 

https://www.thongtincongty.com/company/8cb4308b-cong-ty-tnhh-thuy-san-mung-lien/
https://www.thongtincongty.com/company/8cb4308b-cong-ty-tnhh-thuy-san-mung-lien/
https://www.thongtincongty.com/company/8cb4308b-cong-ty-tnhh-thuy-san-mung-lien/
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4 
David John 

Whitehead 

Công Ty TNHH 

Liên Doanh 

Mavin Austfeed 

Sản xuất thức ăn 

gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản 

 

 

 03213921921 

Cụm công nghiệp Cái 

Tàu Hạ, Xã An Nhơn, 

Huyện Châu Thành, 

Đồng Tháp, Vietnam 

5 
Nguyễn Hồng 

Quang 

Cty CP Nông trại 

sinh thái Ecofarm 

sản xuất dưa lê, 

dưa lưới và cung 

cấp ớt giống 

trong nhà lưới 

 0277.655. 6868 

Ấp Nam, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh 

Bình – Đồng Tháp 

6 
PHẠM HỮU 

PHƯỚC 

Công Ty TNHH 

MTV Mai Anh 

Đồng Tháp 

Phân hữu cơ 

sinh học 

 

lemai.5507@gmail. 

com 

0913.676018 

 

Số 295, Ấp 4, Xã Bình 

Hàng Trung, Huyện 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 

 

7  

Công Ty Cổ Phần 

Đầu Tư  Và Phát 

Triển Đa Quốc 

Gia (IDI) 

 

Cá tra, dầu ăn info@idiseafood.com 02773 680 383 

Quốc lộ 80, Cụm CN 

Vàm Cống, ấp An 

Thạnh, xã Bình Thành, 

huyện Lấp Vò, Đồng 

Tháp 

8 
VÕ PHÚ ĐỨC - 

GIÁM ĐỐC 

Công Ty TNHH 

MTV Vĩnh Hoàn 

Collagen 

Collagen, 

gelatin 
 02773567888 

Số 1647, Quốc lộ 30, 

Phường 11, Thành phố 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 

9  
Công Ty TNHH 

Mai Thiên Thanh 

Dịch vụ xử lý 

bùn thải không 

nguy hại. 

Phân bón hữu 

cơ/ hữu cơ vi 

sinh. 

 

 

02773.891.166 

– 

0917.725.114   

         

Số 139, Trương Hán 

Siêu, khóm Mỹ Tây, 

phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

http://masocongty.vn/search?name=David+John+Whitehead&by=bn
http://masocongty.vn/search?name=David+John+Whitehead&by=bn
https://masothue.vn/Search/?q=Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%93ng+Quang&type=legalName
https://masothue.vn/Search/?q=Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%93ng+Quang&type=legalName
mailto:lemai.5507@gmail
mailto:info@idiseafood.com
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PHỤ LỤC 3 

CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN/HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP 

 

 

STT Tên tổ chức 
Hình thức hoạt 

động 

Địa chỉ Số điện thoại Đầu mối 

01 

Trung tâm Hỗ trợ Doanh 

nghiệp và Khởi nghiệp tỉnh 

Đồng Tháp 

Công lập  

(thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Đồng Tháp) 

11 Võ Trường 

Toàn, Phường 1, 

TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

02773.929797 Phạm Thị Ngọc Đào 

02 
Trung tâm Kiểm Định và Kiểm 

Nghiệm Đồng Tháp 

Công lập 

(thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ 

Đồng Tháp) 

Số 130, Đường 

Phù Đổng, 

Phường Mỹ Phú, 

Thành phố Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng 

Tháp 

02773. 680066 – 

02773. 852908 
Nguyễn Hồng Thắng 

03 

Trung tâm dịch vụ khởi nghiệp 

và trưng bày sản phẩm tại Khu 

công nghiệp Trần Quốc Toản 

(thuộc Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn KNDT) 

(Dự kiến hoạt động tháng 9/2020) 
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